
Phụ lục 1.2
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI

Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về
đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

STT Cơ quan ban
hành Số văn bản Ngày ban

hành Nội dung

I Tỉnh ủy

1 Kế hoạch số 61-
KH/TU 23/12/2013

Kế hoạch 61-KH/TU, ngày 23/12/2013 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Kon Tum về học tập, quán triệt và triển khai
thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung
ương 8 (khóa XI).

2 Chương trình
số 67-CTr/TU 29/4/2014

Chương trình số 67-CTr/TU, ngày 29/4/2014 của BTV
Tỉnh ủy ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết 29-
NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế.

3 Chương trình
số 03-CTr/TU 12/11/2020

Chương trình số 03-CTr/TU ngày 12/11/2020 của BCH
Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

4 Nghị quyết
số 02-NQ/TU 06/5/2021

Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 06/5/2021 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao chất lượng giáo
dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030.

5 Nghị quyết số
07-NQ/TU 03/12/2021

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03/12/2021 của BCH Đảng
bộ tỉnh khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã
hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị năm 2022.

II Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

1
Nghị quyết
số 62/NQ-

HĐND
08/12/2020

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội
đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kon Tum về chủ trương đầu
tư dự án đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2,
lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo
dục phổ thông 2018.

2
Nghị quyết
số 69/NQ-

HĐND
12/9/2020

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND
tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025 tỉnh Kon Tum.

3
Nghị quyết
số 29/NQ-

HĐND
29/4/2021

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 về chủ
trương đầu tư dự án bổ sung thiết bị cho các trường theo
Chương trình GDPT 2018.
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4
Nghị quyết số
22/2021/NQ-

HĐND
09/7/2021

Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của
Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phê duyệt mức thu các
khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh
Kon Tum

5
Nghị quyết
số 24/NQ-

HĐND
09/7/2021

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND
tỉnh thông qua Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương
trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn
tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

6
Nghị quyết
số 25/NQ-

HĐND
09/7/2021

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND
tỉnh thông qua Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non
và phổ thông ngành GDĐT tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030.

7
Nghị quyết
số 26/NQ-

HĐND
09/7/2021

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND
tỉnh thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với
học sinh DTTS tính đến năm 2025, định hướng đến năm
2030.

8 Nghị quyết số
56/NQ-HĐND 09/12/2021

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND
tỉnh Kon Tum về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội
năm 2022.

9
Nghị quyết số
71/2021/NQ-

HĐND
14/12/2021 

Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 Quy
định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản
lý cơ sởgiáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo
khoa mới giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý của
tỉnh Kon Tum

10
Nghị quyết số
83/2016/NQ-

HĐND

09/12/2016 Về việc thông qua Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo
dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

11
Nghị quyết số
86/2016/NQ-

HĐND

29/12/2016
 Về việc sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày
05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt
Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum
giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025

12
Nghị quyết số
85/2016/NQ-

HĐND
09-12-2016

Về việc Quy định khoảng cách và địa bàn để xác định học
sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày và quy
định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh.
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III Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1
Kế hoạch

số 2288/KH-
UBND

10/9/2014

Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 10/9/2014 về thực hiện
Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ
ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số
29-NQ/TW và Chương trình số 67-CTr/TU của Tỉnh ủy

2 Kế hoạch số
235/KH-UBND 03/11/2014

Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 03/11/2014 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo
dục và đào tạo.

3 Kế hoạch số
215/KH-UBND 23-01-2017

Về triển khai Đề án “ Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm
non, học sinh tiểu học cùng dân tộc thiểu số giai doạn 2017-
2020, định hướng đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon
Tum”.

4
Kế hoạch số
2405/KH-

UBND
06-09-2017 Về duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù

chữ của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020

5
Kế hoạch số
3188/KH-

UBND
14-11-2018

Kế hoạch số 3188/KH-UBND ngày 14/11/2018 của UBND
tỉnh Kon Tum về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp
và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ
thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

6
Kế hoạch

số 2352/KH-
UBND

11/9/2019
Kế hoạch số 2352/KH-UBND ngày 11/9/2019 của UBND
tỉnh Kon Tum về thực hiện Chương trình giáo dục phổ
thông mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

7 Kế hoạch số
535/KH-UBND 12/3/2019

Kế hoạch số 535/ KH-UBND ngày 12/3/2019 của UBND
tỉnh Kon Tum về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai
đoạn 2019-2025.

8
Kế hoạch

số 235/KH-
UBND

21/01/2020

Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc Biên soạn và tổ chức thực hiện nội
dung giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum trong Chương
trình giáo dục phổ thông.

9
Kế hoạch số
3511/KH-

UBND
17/9/2020

Kế hoạch số 3511/KH-UBND ngày 17/09/2020 của UBND
tỉnh Kon Tum về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.
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10
Kế hoạch số
4661/KH-

UBND
18/12/2020

Kế hoạch số 4661/KH-UBND ngày 18/12/2020 của UBND
tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động của BCH
Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và
Chương trình toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI,
nhiệm kỳ 2020-2025.

11
Quyết định

số 02/2017/QĐ-
UBND

20-01-2017 Về Ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục
đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

12
Quyết định
số 18/QĐ-

UBND
11-11-2016 Về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo sau Đại học đối với cán

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2016.

13
Quyết định
số 97/QĐ-

UBND
23-02-2017 Về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo sau Đại học đối với cán

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2017

14
Quyết định
số 139/QĐ-

UBND
27-03-2018 Về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo sau Đại học đối với cán

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2018

15
Quyết định

số 45/2017/QĐ-
UBND

07-09-2017
Về Ban hành danh sách các thôn, làng xác định học sinh
không thể đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình
cách trở, giao thông đi lại khó khăn.

16
Quyết định

số 1013/QĐ-
UBND

15/10/2020
Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của
UNND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt tài liệu giáo dục
địa phương tỉnh Kon Tum lớp 1

17 Quyết định số
923/QĐ-UBND 08/10/2021

Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của
UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Ban biên soạn tài
liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp tiểu học

18 Quyết định số
541/QĐ-UBND 08/10/2021

Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của
UBND tỉnh Kon Tum về việc thành lập Hội đồng thẩm
định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp tiểu
học

19
Quyết định
số 134/QĐ-

UBND
25/2/2021

Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 25/2/2021 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn SGK
trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

20
Quyết định
số 235/QĐ-

UBND
29/3/2021

Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc thành lập Hội đồng lựa chọn SGK
lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Kon
Tum.
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21
Quyết định
số 306/QĐ-

UBND
20/4/2021

Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Sở Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục sách giáo
khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ
thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

22 Quyết định số
371/QĐ-UBND 14/5/2021

Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND
tỉnh về việc giao triển khai chủ trương đầu tư dự án Bổ
sung thiết bị cho các trường theo Chương trình giáo dục
phổ thông năm 2018

23 Quyết định số
331/QĐ-UBND  28/6/2021 Quyết định quy định số học sinh trong mỗi lớp ở cấp trung

học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

24
Quyết định
số 181/QĐ-

UBND
08/4/2022

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc thành lập Hội đồng lựa chọn SGK
lớp 3, lớp 7 và lơp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh
Kon Tum.

25
Quyết định
số 294/QĐ-

UBND
19/5/2022

Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND
tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa
lớp 3, 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

IV Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố

1 UBND huyện
Sa Thầy

Kế hoạch số
171/KH-UBND 30-10-2019 Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

trên địa bàn huyện Sa Thầy giai đoạn 2020 - 2025

2 UBND huyện
Sa Thầy

Kế hoạch số
17/KH-UBND 29-01-2021

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa
XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế trên địa bàn huyện Sa Thầy

3 UBND huyện
Sa Thầy

Kế hoạch số
204/KH-UBND 15-09-2022

Triển khai thực hiện Đề án Phát triển đội ngũ giáo viên
mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
trên địa bàn huyện Sa Thầy

4 UBND huyện
Sa Thầy

Kế hoạch số
236/KH-UBND 27-10-2022

Kế hoạch thực hiện Đề án "Đảm bảo cơ sở vật chất cho
Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
trên địa bàn huyện Sa Thầy giai đoạn 2021-2025"
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5 UBND huyện
Sa Thầy

Kế hoạch số
182/KH-UBND 09-08-2022

Triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống
giáo dục quốc dân" trên địa bàn huyện Sa Thầy giai đoạn
2022-2025

6 UBND huyện
Ia H'Drai

Kế hoạch số
118/UBND-TH 15-11-2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

trên địa bàn huyện Ia H'Drai

7 UBND huyện
Ia H'Drai

Kế hoạch số
176/UBND-TH 01-10-2021

Kế hoạch Thực hiện Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho
chương trình giáo dụcmầm non và giáo dục phổ thông trên
địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn
huyện Ia H’Drai

8 UBND huyện
Ia H'Drai

Kế hoạch số
556/UBND-TH 29-04-2021

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa
XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế trên địa bàn huyện Ia H'Drai

9 UBND huyện
Kon Rẫy

Kế hoạch số
99/KH-UBND 04-11-2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT mới trên địa bàn

huyện Kon Rẫy

10 UBND huyện
Kon Rẫy

Công văn số
858/UBND-VX 20-08-2020 Về việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

11 UBND huyện
Kon Rẫy

Công văn số
900/UBND-VX 28-08-2020 Về việc triển khai chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh tại

Thông báo số 2344/TB-VP ngày 24/8/2020

12 UBND huyện
Kon Plông

Kế hoạch số
1261/KH-

UBND
02-10-2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

trên địa bàn huyện Kon Plông

13 UBND huyện
Kon Plông

Kế hoạch số
122/KH-UBND 09-10-2020

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về
thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và Đào tạo đến năm 2025

14 UBND huyện
Kon Plông

Kế hoạch số
248/KH-UBND 31-12-2021

Kế hoạch thực hiện Đề án "Đảm bảo cơ sở vật chất cho
Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025" trên địa
bàn huyện Kon Plông

15 UBND huyện
Kon Plông

Kế hoạch số
31/KH-UBND 17-02-2022

Kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, giáo viên
phổ thông huyện Kon Plông giai đoạn 2021-2025 định
hướng đến năm 2030

16
UBND thành
phố Kon
Tum

Kế hoạch số
167/KH-UBND 25-09-2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

trên địa bàn thành phố Kon Tum
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17
UBND thành
phố Kon
Tum

Công văn số
3535/UBND-

VX
27-08-2021

V/v triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn
bản số 2850/UBND-KGVX ngày 13 thàng 8 năm 2021
(Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển
khai một số nhiệm vụ cấp thiết đảm bảo thực hiện Chương
trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6
năm học 2021-2022)

18 Huyện Ủy
Đăk Tô

Chương trình
số 05-CTr-HU 18-04-2017

Chương trình số 05-CTr-HU ngày 18/4/2017 của Ban chấp
hành Đảng bộ huyện Đăk Tô Khóa XVI thực hiện Nghị
quyết số 05-NQ/TU

19 Huyện Ủy
Đăk Tô

Chương trình
số 22-CTr/HU 21-07-2021

Chương trình số 22-CTr/HU, ngày 21-7-2021 của Ban
chấp hành  Đảng bộ huyện ĐăkTô khóa XVII thực hiện
Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 06-5-2021 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI về nâng cao chất
lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số đến 2025,
định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đăk Tô

20
UBNBD
Huyện
ĐăkTô

Kế hoạch số
80/KH-UBND 01-10-2019

Kế hoạch số 80/KH-UBND, ngày 01/10/2019 thực hiện
Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn huyện
Đăk Tô.

21 UBND huyện
Đăk Tô

Kế hoạch số
76/KH-UBND 10-09-2020

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn huyện Đăk Tô

22
UBND
Huyện Đăk
Tô

Công văn số
769/UBND-

VX
21-11-2019

Công văn số 769/UBND-VX, ngày 21/11/2019 của UBND
huyện  Đăk Tô triển khai thực hiện đổi mới Chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Đăk
Tô

23
BCH Đảng
bộ huyện
Đăk Hà

Chương trình
số 77-CTr/HU 12-02-2014

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

24 UBND huyện
Đăk Hà

Kế hoạch số
137/KH-UBND 09-10-2014

Thực hiện Chương trình 77-CTr/HU ngày 12/02/2014 của
BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế”.
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25 UBND huyện
Đăk Hà

Kế hoạch số
185/KH-UBND 13-11-2020

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa
XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế trên địa bàn huyện Đăk Hà

26 UBND huyện
Ngọc Hồi

Kế hoạch
số 1190/KH-

UBND
15/12/2014

Thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

27 UBND huyện
Ngọc Hồi

Kế hoạch số
3290/KH-

UBND
17/12/2020

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế

28 UBND huyện
Ngọc Hồi

633/KH-
UBND 10-05-2019

Kế hoạch về việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp
và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung
học cơ sở giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện Ngọc
Hồi

29 UBND huyện
Ngọc Hồi

1326/KH-
UBND 23-08-2019

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án phát triển giáo dục
mầm non giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện Ngọc
Hồi

30 UBND huyện
Đăk Glei

Kế hoạch số
138/KH-UBND 30/9/2019

Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 30/9/2019 về kế hoạch
thực hiện chương trình GDPT mới trên địa bàn huyện Đăk
Glei

31 UBND huyện
Tu Mơ Rông 80/KH-UBND 20-10-2014

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP, ngày 09/6/2014 ban
hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương
trình 67-CTr/TU, ngày 29/4/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh
khóa XIV về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào
tạo, đáp ứng yêu cầu CNH HĐH trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

32 UBND huyện
Tu Mơ Rông 202/KH-UBND 15-06-2022

Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào
học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị
giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
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33 UBND huyện
Tu Mơ Rông 154/KH-UBND 14-04-2022

Triển khai, thực hiện Giai đoạn 2 Đề án "Tăng cường tiếng
Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc
thiểu số giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến 2025" trên
cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ huyện Tu Mơ Rông

34 UBND huyện
Tu Mơ Rông 151/KH-UBND 30-08-2021

Thực hiện Chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ
huyện (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU,
ngày 06/5/2021của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa
XVI) về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân
tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

35 UBND huyện
Tu Mơ Rông 193/KH-UBND 31-05-2022 Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện Tu Mơ

Rông giai đoạn 2022-2025

36 UBND huyện
Tu Mơ Rông 257/KH-UBND 20-09-2022

Triển khai thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân" trên địa bàn huyện giai đoạn
2022-2025

37 UBND huyện
Tu Mơ Rông 176/KH-UBND 11-10-2021 Triển khai thực hiện “Đề án phát triển giáo dục mầm non

giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

38 UBND huyện
Tu Mơ Rông 140/KH-UBND 30-12-2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông

39 UBND huyện
Tu Mơ Rông 282/KH-UBND 25-10-2022

Triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi
nghiệp” giai đoạn 2022 -2030 trên địa bàn huyện Tu Mơ
Rông

40 UBND huyện
Tu Mơ Rông 115/KH-UBND 28-12-2018

Triển khai Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm
non, học sinh vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, định
hướng đến năm 2025
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